
Toán 10: Ôn thi giữa kì 1

Câu 1 Cho mệnh đề P: "∀x ∈ ℝ, x² ≥ 0". Mệnh đề phủ định của P là

A. ∃x ∈ ℝ, x² < 0

B. ∀x ∈ ℝ, x² > 0

C. ∀x ∈ ℝ, x² < 0

D. ∃x ∈ ℝ, x² ≤ 0

Câu 2 Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4}, B = {2; 4; 6}. Tập hợp A ∩ B là

A. {1; 2; 3; 4; 6}

B. {6}

C. {2; 4}

D. {1; 3}

Câu 3 Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 2x - 3y ≤ 5

B. x + y² < 0

C. xy ≥ 2

D. x² + y > 1

Câu 4 Hệ bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là một miền tam
giác?

A. x ≤ 1, y ≤ 1

B. x ≥ 0, y ≥ 0

C. x + y ≤ 2, x ≥ 0, y ≥ 0

D. x + y ≥ 2, x ≥ 0, y ≥ 0



Câu 5 Giá trị của sin 30° + cos 60° bằng

A. 1/2

B. 0

C. 1

D. √3/2

Câu 6 Cho tam giác ABC có a = 5, b = 7, C = 60°. Độ dài cạnh c bằng

A. √19

B. √59

C. √39

D. √29

Câu 7 Cho tam giác ABC có a = 8, b = 6, c = 10. Diện tích tam giác ABC bằng

A. 24

B. 12

C. 48

D. 30

Câu 8 Cho hai vectơ a và b có |a| = 3, |b| = 4 và góc giữa chúng bằng 90°.
Tích vô hướng a·b bằng

A. 0

B. 7

C. 12

D. -12

Câu 9 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(1; 2), B(4; 6). Tọa độ vectơ AB là

A. (5; 8)

B. (3; 4)

C. (4; 3)

D. (-3; -4)



Câu 10 Cho tam giác ABC đều cạnh a. Độ dài vectơ AB + AC bằng

A. a

B. a√3

C. 2a

D. a√2
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